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BÁO CÁO

Tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Báo chí



Luật Báo chí được Quốc hội khóa VIII, kỳ họp lần thứ 6 thông qua ngày 28/12/1989 và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 02/01/1990.


Ngày 12 tháng 6 năm 1999, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

Qua hơn 15 năm thi hành, Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã tạo hành lang pháp lý để hoạt động báo chí và các hoạt động liên quan đến báo chí phát triển vượt bậc, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của nhân dân được bảo đảm và phát huy trong khuôn khổ Hiến pháp và Luật định; báo chí Việt Nam phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, loại hình và chất lượng thông tin, qua đó phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những nội dung của Luật Báo chí cơ bản đã phù hợp và bảo đảm tính hiệu lực trong quản lý, điều hành các hoạt động báo chí.

Tuy nhiên, thực tiễn hơn 15 năm qua, bên cạnh những mặt ưu điểm, tích cực là chủ yếu cũng đã nảy sinh nhiều vấn đề mới do thực tế cuộc sống đặt ra. Đó là những quy định bất cập của Luật với thực tế phát triển báo chí trong giai đoạn nước ta đẩy nhanh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng. Bên cạnh đó, sự phát triển và hội tụ về công nghệ giữa viễn thông, truyền thông và Internet diễn ra mạnh mẽ, đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ và phức tạp cần được điều chỉnh phù hợp.

Thời gian qua, để tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của báo chí và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, Bộ Chính trị đã có các Thông báo số 162-TB/TW, số 41-TB/TW và Thông báo số 68-TB/TW về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg ngày 29/11/2006 về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí, trong đó giao cho Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) “tiến hành tổng kết việc thi hành Luật Báo chí hiện hành để có kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp”. Đặc biệt, một trong các nhiệm vụ được nêu trong phần công tác đối với báo chí của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới có nêu rõ: “Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Luật Báo chí và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan”.

Tháng 12/2007,  Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 8 năm thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Thời gian sau đó, Bộ đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Luật Báo chí mới trình Chính phủ. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã hoàn thành Báo cáo kết quả giám sát việc thi hành Luật Báo chí và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí để trình ra Quốc hội. 
Tuy nhiên, do chương trình xây dựng Luật có sự thay đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc đã có ý kiến chỉ đạo trình Luật Báo chí vào thời điểm thích hợp.

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 và năm 2015, theo Nghị quyết số 70/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì xây dựng Luật Báo chí thay thế Luật Báo chí năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999 và trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tháng 10/2015.

Ngày 05/8/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 2204/BTTTT-CBC đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan báo chí tổ chức tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí.

Căn cứ thực tế thi hành Luật Báo chí và kết quả tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí của các Bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí nhằm đánh giá việc thi hành Luật Báo chí sau 15 năm, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành của cơ quan, địa phương; tổng hợp các giải pháp, kiến nghị để xây dựng các quy phạm trong Luật Báo chí mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động báo chí và công tác quản lý nhà nước về báo chí.

Báo cáo gồm các nội dung chính sau đây:

I. Tình hình thi hành Luật Báo chí từ năm 1999 đến nay
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Báo chí
2. Việc thi hành Luật Báo chí trong xã hội
3.  Tình hình thi hành Luật Báo chí của các chủ thể quy định trong Luật 
3.1. Cơ quan báo chí và nhà báo

3.2. Cơ quan chủ quản cơ quan báo chí

3.3. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí

3.4 Công tác phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc thi hành Luật Báo chí
II. Những vấn đề đặt ra qua 15 năm thi hành Luật Báo chí

1. Phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý báo chí trong những năm sắp tới.

2. Những vấn đề đặt ra qua 15 năm thực hiện Luật Báo chí.
3. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc khi xây dựng Luật Báo chí


I. TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT BÁO CHÍ TỪ NĂM 1999 ĐẾN NAY


1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Báo chí

Luật Báo chí là một trong những Luật được tuyên truyền, phổ biến khá sâu rộng trong xã hội. Ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, ngoài việc cho đăng Công báo theo quy định, Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã chỉ đạo các cơ quan báo chí đăng, phát toàn văn và có những bài viết chuyên sâu về những quy định của Luật Báo chí năm 1999 nhằm phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã cho in, phát hành hàng vạn bản Luật Báo chí, các văn bản hướng dẫn thi hành và xuất bản văn bản Luật dưới hình thức song ngữ Việt – Anh để tạo điều kiện cho mọi đối tượng được tiếp cận Luật một cách thuận lợi nhất. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở Trung ương và nhiều tỉnh, thành phố đã xuất bản sách tham khảo có nội dung tìm hiểu sâu về Luật Báo chí để làm tài liệu cho đội ngũ cán bộ quản lý báo chí và phóng viên, nhà báo như: Các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí, Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan, tổ chức ở  Trung ương và địa phương đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm nhằm giới thiệu, trao đổi  những vấn đề liên quan đến Luật Báo chí. Hơn 15 năm qua, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở Trung ương, địa phương, Hội Nhà báo các cấp, Học viện, Khoa báo chí ở một số trường đại học và bản thân các cơ quan báo chí đã tổ chức hàng nghìn lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, những người làm công tác quản lý báo chí, trong đó nội dung giới thiệu, nâng cao nhận thức về các quy định của Luật Báo chí được quan tâm đúng mức.


Cùng với môn học về đạo đức người làm báo, Luật Báo chí đã trở thành môn học bắt buộc dành cho sinh viên khoa báo chí, với số tiết học và nội dung đào tạo ngày càng được chú trọng.


Hơn 15 năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến Luật Báo chí đã được làm thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức khác nhau và ngày càng chú trọng hơn đến chiều sâu và hiệu quả. Tại giao ban báo chí hàng tuần, cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở Trung ương và địa phương thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm với lãnh đạo các cơ quan báo chí về nội dung thông tin và hoạt động báo chí có biểu hiện lệch lạc hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí.


Các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và nhiều chuyên mục của các cơ quan báo chí, nhất là các tạp chí chuyên ngành báo chí đã dành nhiều thời lượng, chuyên trang, chuyên mục cho việc đăng tải thông tin liên quan đến hoạt động báo chí, việc thực thi Luật Báo chí như phản ánh về các vi phạm liên quan đến nội dung thông tin trên báo chí, vấn đề đạo đức người làm báo, những vi phạm trong quá trình tác nghiệp của phóng viên, nhà báo, tình trạng phóng viên, nhà báo bị hành hung, cản trở tác nghiệp… từ đó mổ xẻ vấn đề ở khía cạnh luật pháp để cùng trao đổi rút kinh nghiệm. Đây cũng là một hình thức tuyên truyền về Luật Báo chí có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc tổ chức thực hiện, đưa Luật đi vào cuộc sống.


Bên cạnh những công việc đã làm nêu trên, việc tuyên truyền, phổ biến Luật Báo chí vẫn còn những mặt tồn tại. Một số đối tượng, một số vùng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, hải đảo chưa được phổ biến đầy đủ, sâu rộng các quy định của Luật Báo chí. Có những vùng dân trí cao nhưng việc thực thi Luật Báo chí vẫn còn những hạn chế.

Bản thân phóng viên, biên tập viên của một số cơ quan báo chí đặc biệt là các phóng viên trẻ vẫn chưa nắm vững nội dung hoặc nhận thức chưa đầy đủ về Luật Báo chí. Những vi phạm về nội dung thông tin trên báo chí như trong thời gian qua đều có nguyên nhân do phóng viên, biên tập viên chưa nắm vững các quy định của Luật Báo chí.


2. Việc thi hành Luật Báo chí trong xã hội 

 Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến Luật Báo chí được thực hiện sâu rộng với các hình thức khác nhau, tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Người dân đã ý thức rõ ràng việc thực hiện Luật Báo chí là trách nhiệm của mọi công dân chứ không phải chỉ riêng những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Vì vậy, người dân đã ý thức hơn về quyền được thông tin của mình, hiểu rõ những quy định báo chí được thông tin và không được thông tin; thông qua báo chí người dân thực hiện các kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo; được phản hồi thông tin không chính xác theo quy định pháp luật. 

  Với các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành, người dân được tiếp cận thông tin một cách toàn diện về mọi mặt của đời sống xã hội, thông tin về hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
Các tầng lớp nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động, cung cấp thông tin để Báo chí điều tra, phanh phui nhiều vụ tiêu cực, tham nhũng nhằm giúp các cơ quan chức năng điều tra và xử lý các vụ việc làm lành mạnh đời sống xã hội.

Báo chí đã phát huy vai trò phản biện, giám sát xã hội, kịp thời đề xuất xây dựng, chỉnh sửa chính sách pháp luật.
Tuy nhiên, qua thực tế, việc thi hành Luật Báo chí trong các tầng lớp nhân dân vẫn còn một số hạn chế:

- Có một số địa phương, đơn vị, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về báo chí, né tránh hoặc tìm cách không cung cấp thông tin cho báo chí. Nhiều trường hợp cản trở tác nghiệp báo chí, thu giữ phương tiện làm việc của phóng viên, nhà báo, thậm chí có người quá khích còn hành hung nhà báo. Mặc dù hành vi cản trở tác nghiệp báo chí đã bị xử lý nghiêm nhưng cũng có nhiều trường hợp viêc xử lý chưa thỏa đáng nên gây bất bình trong dư luận, nhất là trong giới báo chí.   
- Điều 3 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, quy định: “Khi cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng, tổ chức xã hội (gọi chung là tổ chức) và người có chức vụ nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức, công dân, tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí, trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hoặc từ ngày báo chí đăng, phát thì người đứng đầu tổ chức, người có chức vụ phải thông báo cho cơ quan báo chí kết quả hoặc biện pháp giải quyết” 

Qua giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội thì việc trả lời trên báo chí của các cơ quan chức năng chưa được thực hiện nghiêm túc. Năm 2013, chỉ khoảng 30% tổng số đơn thư do Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh chuyển đi được các cơ quan chức năng xử lý, của Báo Thanh niên là 27,8 %, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh là 25%, Báo Tuổi trẻ là 22%. Nguyên nhân một phần do cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền chưa nắm rõ được trách nhiệm của việc xử lý kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo quy định trong Luật Báo chí. Mặt khác do quy định về trách nhiệm trả lời báo chí trong các văn bản luật còn chung chung, chưa quy định chế tài xử lý khi các cơ quan không thực hiện theo quy định. 

- Thực tế vẫn có những cơ quan, đơn vị, người dân phản hồi thông tin trên báo chí không đúng vì khi kiểm tra thông tin báo chí đăng, phát thì nội dung phản hồi không chính xác.

3. Tình hình thi hành Luật Báo chí của các chủ thể quy định trong Luật
3.1. Cơ quan báo chí và nhà báo

Trong quá trình thực hiện Luật Báo chí, lãnh đạo cơ quan báo chí và phóng viên, nhà báo đã ngày càng ý thức đầy đủ về nguyên tắc hoạt động của báo chí, đó là báo chí phải tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

Luật Báo chí năm 1999 được ban hành là hành lang pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển, các phóng viên, nhà báo hoạt động có hiệu quả hơn. Với một hệ thống báo chí khá hoàn chỉnh từ Trung ương đến địa phương, hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có báo, đài đảm nhiệm hoặc được thông tin, phản ánh trên báo, đài. 

Sau 15 năm thi hành Luật Báo chí, báo chí nước ta đã có sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng ấn phẩm, số kênh phát thanh, truyền hình, loại hình và chất lượng thông tin, nguồn nhân lực và kinh tế báo chí, cụ thể như sau:


Về báo chí in: Cả nước, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, có 838 cơ quan báo chí với 1.111 ấn phẩm, trong đó có 199 cơ quan báo in chiếm 24% (86 báo trung ương và các bộ, ngành, đoàn thể; 113 báo địa phương) và 639 tạp chí chiếm 76% (507 tạp chí trung ương, các bộ, ngành, các trường đại học và viện nghiên cứu…; 132 tạp chí địa phương). Hàng năm, số lượng bản báo được phát hành ở nước ta khoảng hơn 650 triệu bản, bình quân có trên 7,22 bản báo/người/năm.


Về báo chí điện tử: Có 90 cơ quan báo chí điện tử, 207 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí. Trong đó có 40 cơ quan báo chí điện tử thuộc cơ quan Trung ương và các Bộ, ngành; 26 cơ quan báo chí điện tử trực thuộc địa phương và 26 cơ quan báo chí điện tử trực thuộc các cơ quan đoàn thể.

Về phát thanh, truyền hình: Cả nước có 67 đài phát thanh, truyền hình, bao gồm: 02 đài trực thuộc Trung ương (Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam); 01 đài thuộc Bộ (Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC); 64 Đài Phát thanh-Truyền hình địa phương (gồm 62 Đài Phát thanh-Truyền hình của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; riêng thành phố Hồ Chí Minh có 02 đài: Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

  + Truyền hình quảng bá: Số lượng các kênh chương trình phát thanh, truyền hình quảng bá tại Việt Nam, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 là 179 kênh, với 104 kênh chương trình truyền hình quảng bá, 75 kênh chương trình phát thanh quảng bá. Đặc biệt có 06 kênh truyền hình hoạt động không có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng, bao gồm: Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV TV), Kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV), Kênh Truyền hình Thông tấn (VNews), Kênh Truyền hình Quốc phòng, Kênh Truyền hình Quốc hội, Kênh Truyền hình Nhân dân.

 
 + Hệ thống truyền hình trả tiền: Đến 31 tháng 12 năm 2013, số lượng đơn vị cung cấp truyền hình cáp là 33 đơn vị (giảm 14 đơn vị so với năm 2011); với 73 kênh truyền hình và 9 kênh phát thanh trên hệ thống truyền hình trả tiền. Số lượng kênh truyền hình nước ngoài được khai thác trên hệ thống truyền hình trả tiền là 40 kênh (giảm 35 kênh so với năm 2012). 


 + Truyền hình trả tiền sử dụng 04 loại công nghệ truyền dẫn, phát sóng: cáp, số vệ tinh, số mặt đất và IPTV. Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền tăng theo từng năm và đạt số lượng hơn 6,6 triệu thuê bao vào năm 2013, trong đó số lượng thuê bao truyền hình cáp chiếm khoảng 50%.

 Về nguồn nhân lực trong các cơ quan báo chí



Nếu như năm 1999 trên cả nước chỉ có 8.000 nhà báo được cấp thẻ thì đến nay cả nước có gần 18.000 nhà báo được cấp thẻ và khoảng 5.000 phóng viên đang hoạt động báo chí nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo.


Đội ngũ những người làm báo ngày càng tăng về số lượng: Nhân lực làm báo tăng nhanh trong thời gian vừa qua, từ 25 nghìn người năm 2005, lên gần 40 nghìn người năm 2014. Trong đó, có gần 18.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề, hầu hết các nhà báo có trình độ đại học trở lên. Trong đó, có khoảng 41% nhân lực được đào tạo từ các cơ sở đào tạo chuyên ngành báo chí. Như vậy, khoảng 50% nhân lực trong lĩnh vực báo chí đang tham gia vào các khâu của quy trình xuất bản, hoạt động báo chí, trong đó lĩnh vực phát thanh, truyền hình chiếm số đông ( tổng số cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên trong các cơ quan phát thanh, truyền hình trên toàn quốc khoảng trên 10 nghìn người; ở Thông tấn xã Việt Nam là khoảng 1800 người, trong đó số phóng viên, biên tập viên là 1100 người).


Về trình độ chuyên môn: Số liệu khảo sát của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, số người làm việc trong lĩnh vực báo chí hầu hết có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, tỷ lệ nhân lực làm báo có trình độ dưới đại học đã giảm trung bình khoảng 1%/ năm. Năm 2009, tỷ lệ nhân lực có trình độ đại học là 85% và trên đại học là 4%. Đến năm 2013, tỷ lệ nhân lực có trình độ đại học là khoảng 91% và trên đại học là 4,9%. Số liệu trên cho thấy nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực báo chí đang có chuyển biến tích cực về trình độ chuyên môn.


Về trình độ chính trị: Số lượng nhà báo là đảng viên khoảng 30%. Hầu hết lãnh đạo các cơ quan báo chí đều có trình độ cao cấp chính trị. Nhiều cơ quan báo chí số phóng viên, biên tập viên có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên, trong đó, cử nhân và cao cấp chính trị gần 10%. Số lượng đội ngũ làm báo được đào tạo chính trị tăng khoảng 14%/ năm. Điều đó đã phản ánh sự quan tâm của cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí và cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí trong việc nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ các nhà báo.

Về thực hiện quy tắc đạo đức nghề báo: Hầu hết đội ngũ nhà báo đều tâm huyết, yêu nghề, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, khách quan, tôn trọng sự thật, không lợi dụng nghề nghiệp và làm trái pháp luật. Nhiều nhà báo dũng cảm, đi đầu trong đấu tranh chống các tiêu cực xã hội; nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân trong hoạt động báo chí. 

  - Thời gian qua, đa số các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 6 Luật Báo chí năm 1999. Thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thông tin đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân. Các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, thực hiện đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế, giới thiệu với các dân tộc và bạn bè trên thế giới về đất nước, con người Việt Nam, về những thành tựu của công cuộc đổi mới. Báo chí giới thiệu nhân tố mới, người tốt, việc tốt, đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, phê phán quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.

Các cơ quan báo chí ngày càng nhận thức đầy đủ hơn trong việc thực hiện các quy định tại Điều 10 Luật Báo chí về những điều không được thông tin trên báo chí.



Việc thực hiện lưu chiểu của các cơ quan báo chí đã thực hiện cơ bản đúng theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.


Trong sự phát triển và hội tụ về công nghệ giữa viễn thông, truyền thông và Internet diễn ra mạnh mẽ, việc đổi mới công nghệ trong lĩnh vực báo chí là yêu cầu tất yếu, đã được các cơ quan báo chí thực hiện thường xuyên, liên tục. Thực tế hiện nay, nhiều cơ quan báo chí đã chủ động đầu tư vào việc đổi mới, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí.

Về hoạt động kinh tế của các cơ quan báo chí:

Nhiều cơ quan báo chí đã năng động, đổi mới, thích nghi với cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.  Đa số báo chí của các bộ, ngành và các tổ chức xã hội đã tự chủ được về tài chính. Một số cơ quan báo chí có doanh thu cao, đóng góp nhiều vào ngân sách Nhà nước, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Nhiều cơ quan báo chí nhờ có nguồn thu cao đã đầu tư vào việc đổi mới, nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị, tăng thu nhập cho nhà báo, phóng viên để nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí.

- Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành, một số cơ quan báo chí và một số nhà báo còn có biểu hiện chưa nghiêm túc trong quá trình thực hiện Luật, làm hạn chế đến tính hiệu quả của báo chí, biểu hiện cụ thể như sau:

+ Một số cơ quan báo chí không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin giật gân, câu khách, chạy theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận công chúng. Không ít ấn phẩm phụ của báo in và báo điện tử đưa quá nhiều tin tiêu cực,  giật gân câu khách, trái thuần phong mỹ tục, miêu tả tỉ mỉ, chi tiết các hành vi tội ác mà chưa chú trọng phản ánh các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, các thành tựu kinh tế - xã hội đã gây cảm giác nặng nề, u ám trong đời sống xã hội, phản cảm cho người đọc.

+ Thông tin còn thiếu nhạy cảm chính trị, chưa chính xác, sai sự thật, làm tổn hại đến lợi ích đất nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và cá nhân (đặc biệt trên báo điện tử). Cá biệt có trường hợp sai định hướng chính trị, tư tưởng; làm lộ bí mật quốc gia; vi phạm pháp luật. Các lĩnh vực thông tin đối ngoại, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch hiệu quả chưa cao.
+ Không ít cơ quan báo chí (nhất là báo điện tử) buông lỏng khâu thẩm định nguồn tin dẫn đến sai phạm; việc thực hiện cải chính nội dung thông tin của một số cơ quan báo chí thực hiện chưa nghiêm túc. Không ít cơ quan báo chí khi đăng bài thì giật tít lớn, ở vị trí bắt mắt, nhưng khi cải chính lại ở vị trí ít người để ý. Một số cơ quan báo chí cho đăng bài viết trên cả báo in và báo điện tử hoặc trang thông tin điện tử nhưng khi cải chính chỉ thực hiện trên một loại hình. Đặc biệt có cơ quan báo chí không đăng rõ tên "cải chính” mà chỉ dùng "Nói lại cho rõ” hoặc "Trở lại vụ việc”....Điều này gây bức xúc cho đối tượng đã bị thông tin sai trên báo chí.        

+ Việc báo chí trong nước khai thác và sử dụng thông tin của báo chí nước ngoài còn thiếu chọn lọc, nhiều trường hợp không phù hợp với định hướng thông tin. 

+ Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, tình trạng vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực báo chí ngày càng gia tăng, chủ yếu đối với báo điện tử, báo hình.


Một số báo điện tử và trang thông tin điện tử tổng hợp tự ý lấy tin, bài, hình ảnh của báo khác mà không xin phép, không dẫn nguồn, điều này gây lên sự bất bình đối với các báo đã rất vất vả, tốn kém trong việc sản xuất tin, bài.  


+ Không ít Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương do năng lực sản xuất còn hạn chế, dẫn đến khai thác nhiều chương trình, phim, văn nghệ, thể thao của nước ngoài.  


+ Không ít các sản phẩm quảng cáo có nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, không đúng với chất lượng sản phẩm, quảng cáo vượt quá diện tích và thời lượng,… 

+ Nhiều cơ quan báo chí đang rất khó khăn, cơ quan chủ quản vẫn phải bao cấp nhiều. Theo quy định pháp luật thì cơ quan báo chí được hoạt động kinh doanh, dịch vụ liên quan đến hoạt động báo chí nhưng phần lớn cơ quan báo chí hoạt động chưa hiệu quả. 


+  Một số nhà báo, phóng viên còn lợi dụng danh nghĩa nhà báo, cơ quan báo chí dọa dẫm, sách nhiễu địa phương, doanh nghiệp để vụ lợi, vi phạm đạo đức nghề nghiệp và quy trình tác nghiệp dẫn đến vi phạm pháp luật bị xử lý, có cả trường hợp bị phạt tù, gây bất bình trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của giới báo chí.

3. 2.  Cơ quan chủ quản cơ quan báo chí 
Công tác quản lý cơ quan báo chí thuộc quyền của cơ quan chủ quản cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc. Đa số các cơ quan chủ quản báo chí, nhất là các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các Bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh đã cử người trực tiếp phụ trách công tác báo chí; thường xuyên chỉ đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động và thông tin trên báo chí thuộc quyền. Trong bối cảnh hoạt động báo chí có nhiều khó khăn, nhiều cơ quan chủ quản đã chủ động tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, biên chế, đào tạo lãnh đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên...nên đã giúp cho cơ quan báo chí ổn định về nhân sự, tài chính, thông tin đúng tôn chỉ, mục đích, đóng góp chung vào sự phát triển của ngành, của địa phương.

Hiện nay một số cơ quan chủ quản, đặc biệt là các Hội xã hội, nghề nghiệp đầu tư cho cơ quan báo chí trực thuộc dưới hai dạng: Một là lấy tiền của hội viên đóng góp để cơ quan báo chí hoạt động; hai là cho các tổ chức, cá nhân khác đầu tư. Việc cho tổ chức, cá nhân khác đầu tư trong nhiều trường hợp thể hiện sự buông lỏng, không kiểm soát được nội dung thông tin, dẫn đến vi phạm về tôn chỉ mục đích quy định trong giấy phép hoạt động báo chí.  
  Không ít cơ quan chủ quản chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình dẫn đến buông lỏng, nể nang, chưa kiên quyết trong xử lý vi phạm đối với cơ quan báo chí thuộc quyền.
Việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí trong một số trường hợp còn thiếu chặt chẽ; một số cơ quan chủ quản chưa coi trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nên dẫn đến tình trạng nội bộ cơ quan báo chí phát sinh mâu thuẫn, đơn thư, tố cáo gửi nhiều nơi. Có trường hợp người đứng đầu cơ quan báo chí mất uy tín lãnh đạo trầm trọng nhưng chủ quản vẫn không có phương án thay thế, nên để nội bộ cơ quan báo chí mất đoàn kết kéo dài.

Một số cơ quan chủ quản chưa quan tâm đúng mức tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị cho phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí thuộc quyền.

3.3. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí
a. Công tác quản lý nhà nước về báo chí ở Trung ương
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, trong những năm qua, Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí. Thể hiện ở các mặt sau đây:

- Công tác xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí.   
Trước hiện trạng báo chí còn nhiều bất cập, Bộ Thông tin và Truyền thông đã soạn thảo Quy hoạch hệ thống báo chí trình Thủ tướng Chính phủ.

 Ngày 14 tháng 9 năm 2010, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã họp cho ý kiến về định hướng quy hoạch đối với báo chí in đến năm 2020. 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Quy hoạch tổng thể hệ thống báo chí (gồm cả báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử) và trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 42/TTr-BTTTT ngày 31/7/2013.

Cho đến nay, Quy hoạch báo chí toàn quốc đã hoàn chỉnh. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí; xây dựng chế độ, chính sách về báo chí.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về báo chí được xây dựng tương đối đầy đủ. Từ năm 1999 đến nay, Bộ đã chủ trì, phối hợp xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trực tiếp ban hành hơn 50 văn bản (có danh sách kèm theo).

Về xây dựng Luật Báo chí: Nghị quyết số 70/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì xây dựng Luật Báo chí thay thế Luật Báo chí năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999, theo kế hoạch Luật Báo chí sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tháng 10/2015.
- Công tác tổ chức thông tin cho báo chí và quản lý thông tin báo chí : 

Mặt công tác này được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời. Nội dung thông tin cho báo chí phong phú và sát với thực tiễn hoạt động báo chí, giúp cho cơ quan báo chí và nhà báo hoạt động đúng pháp luật, đúng định hướng. Công tác giao ban báo chí hàng tuần được thực hiện đều đặn, với nội dung và hình thức được đổi mới phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý báo chí trong tình hình mới. 


Tại giao ban báo chí, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã cung cấp thông tin và chỉ đạo, định hướng báo chí tích cực tuyên truyền các chương trình, mục tiêu lớn của Chính phủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, ủng hộ và đồng hành cùng Chính phủ trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương đã kịp thời phối hợp với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cung cấp và định hướng thông tin kịp thời liên quan nhiều lĩnh vực và những vấn đề quan trọng, nhất là các sự kiện và vụ việc phức tạp, nhạy cảm như thông tin về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam...; kịp thời cung cấp thông tin và chỉ đạo báo chí tham gia tích cực vào công tác đấu tranh vạch trần các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

  Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được ban hành đã giúp cho việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các bộ, ngành, địa phương cơ bản đi vào nề nếp, có định hướng rõ ràng và đạt hiệu quả cao hơn. Việc duy trì và thực hiện tốt Quy chế này đã tạo cơ hội cho báo chí, công chúng tiếp cận đầy đủ hơn những nguồn thông tin chính thống, hữu ích, tin cậy, chính xác, nhất là đối với những sự kiện, vấn đề nóng, nhạy cảm; góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước. 



Việc tổ chức cho các cơ quan, đơn vị đến cung cấp thông tin, trao đổi thông tin tại các cuộc giao ban báo chí hàng tuần khi có các sự kiện, vấn đề được dư luận quan tâm là hình thức thông tin rất hiệu quả, giúp các cơ quan báo chí nắm rõ tình hình, từ đó định hướng tuyên truyền kịp thời và chính xác. Những năm gần đây, trung bình có khoảng 50 lượt các bộ, ngành, địa phương đến giao ban báo chí hàng tuần ở trung ương để cung cấp thông tin cho báo chí. Những bộ chủ động trong cung cấp thông tin là Ngoại giao, Công an, Tài chính, Ngân hàng, Y tế.

  - Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ báo chí: 


  
Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo được Bộ Thông tin và Truyền thông chú trọng và đẩy mạnh. Bộ đã chủ trì mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hàng ngàn phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí để thi nâng ngạch lên phóng viên chính, biên tập viên chính; tổ chức các lớp tập huấn về quản lý báo chí, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho các cán bộ quản lý báo chí và người phát ngôn các cơ quan hành chính nhà nước.



Thực hiện Dự án “Đào tạo nâng cao báo chí Việt Nam” do Chính phủ Thuỵ Điển hỗ trợ Việt Nam, Bộ Văn hoá-Thông tin trước đây và Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng với phương châm “nhà báo truyền nghề” cho hơn 10.000 phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí để nâng cao kỹ năng làm báo, họa sỹ trình bày báo chí và quản lý toà soạn, cơ quan báo chí. Trong năm 2013, đã có hơn 300 phóng viên, biên tập viên, hoạ sĩ trình bày và lãnh đạo cơ quan báo chí đã được đào tạo nâng cao nghiệp vụ qua các lớp bồi dưỡng ngắn hạn của Trung tâm đào tạo báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông và của Hội Nhà báo Việt Nam. Năm 2013, dự án đã kết thúc và được đánh giá hiệu quả cao đối với sự phát triển của báo chí Việt Nam.  



Cũng trong năm 2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 55 cuộc hội thảo và tập huấn cho phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về: Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tuyên truyền về biển đảo; về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống buôn bán người; phòng, chống tội phạm; về vấn đề tài chính, tiền tệ, lao động, việc làm; về kỹ năng truyền thông chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em, về Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam... Những hội thảo, tập huấn này thực sự đã mang đến cho đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí và nhà báo những kiến thức mới, bổ ích.
          
Có thể nói, về cơ bản đội ngũ những người làm báo đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí, giúp họ nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn và bắt nhịp nhanh với phương pháp làm báo hiện đại.


 - Về quan hệ quốc tế trong hoạt động báo chí



Trong những năm qua, Bộ hết sức coi trọng công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí, trước hết là với báo chí các nước ASEAN và các nước bạn bè truyền thống. 



 Bên cạnh việc trao đổi các đoàn báo chí với Lào và Campuchia theo thoả thuận của 3 Chính phủ, chúng ta đã mời và tổ chức đón hàng trăm nhà báo quốc tế đến Việt Nam thăm, viết bài, làm phim truyền hình, đặc biệt là việc tổ chức cho các nhà báo quốc tế ra Biển Đông tác nghiệp nhằm làm rõ hành vi vi phạm của Trung Quốc trong việc lắp đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đồng thời, chúng ta cũng đã cử nhiều đoàn nhà báo, cán bộ quản lý báo chí của Việt Nam sang tham dự các cuộc hội thảo, các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn hoặc khảo sát tình hình báo chí của các nước như Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Trung quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Brunây, Malaixia, Indonesia, Mianma...



Việc tổ chức mời các đoàn nhà báo quốc tế đến Việt Nam và ngược lại không chỉ là cơ hội để hai bên chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, tìm hiểu đất nước, con người, lịch sử của mỗi nước mà còn là một kênh thông tin đối ngoại hết sức hiệu quả để đưa thông tin về đất nước ta đến với bạn bè quốc tế.

      
Cùng với các hoạt động trên, nhiều hoạt động đã được chúng ta chủ động tổ chức ở nước ngoài như: triển lãm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam qua báo chí tổ chức tại Italia; tổ chức 05 khóa bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Lào. 


Hiện tại, Việt Nam có 104 kênh chương trình truyền hình quảng bá, 75 kênh chương trình phát thanh quảng bá. Nhiều chương trình phát thanh, truyền hình quốc gia và một số chương trình phát thanh, truyền hình quảng bá khác được phát sóng trên mạng Internet đến các khu vực và các nước trên thế giới phục vụ thông tin đối ngoại.



Cùng với những hoạt động trên, nhiều đoàn cán bộ quản lý báo chí đã tích cực tham gia các hội nghị quốc tế về báo chí như: Hội thảo truyền thông Asean; Hội nghị tiểu ban Văn hóa- Thông tin Asean; Hội thảo về triển khai phát thanh truyền hình số; hội thảo truyền thông Châu Á; Hội thảo về chiến lược phòng ngừa sử dụng ma túy: Chính sách và thực tiễn.

   
 
Lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham gia các cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm với các bên đối thoại nhân quyền như EU, Nauy, Thụy Sỹ, Autralia, Hoa Kỳ.

Theo số liệu thống kê của Bộ Ngoại giao, hiện nay có 30 Văn phòng báo chí nước ngoài với 35 phóng viên nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam và trung bình hàng năm có khoảng 230 đoàn với hơn 1000 phóng viên nước ngoài vào nước ta tác nghiệp; có 5 cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam mở cơ quan thường trú ở nước ngoài là Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Thanh Niên với tổng số 53 cơ quan thường trú. Đồng thời trong rất nhiều sự kiện lớn ở nước ngoài các cơ quan báo chí Việt Nam đều cử phóng viên sang tác nghiệp theo yêu cầu của cơ quan báo chí, như: Vụ lao động Việt Nam tại Malaysia, lũ lụt ở Indonesia....


 
Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài ban hành theo Nghị định số 98/CP ngày 13/9/1997 đã được các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí thực hiện nghiêm túc.
- Công tác cấp, thu hồi phép hoạt động báo chí và thẻ nhà báo: 
Đây cũng là một trong các nội dung quản lý nhà nước được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện thường xuyên, liên tục. Hoạt động cấp phép được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và các quy định tại Luật Báo chí và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. Khi cấp phép cho ra cơ quan báo chí mới, Bộ luôn luôn căn cứ quy hoạch phát triển được phê duyệt, đảm bảo sự cân đối, tránh lãng phí, chồng chéo và kém hiệu quả.

Thời gian qua, Bộ đã cấp phép cho một số cơ quan báo chí ra thêm ấn phẩm phụ, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí vừa đảm bảo công tác tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân, vừa có thêm nguồn thu hỗ trợ cho sự phát triển của báo chí. Song, trong quá trình hoạt động, một số ấn phẩm phụ đã thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép xuất bản, thông tin giật gân, câu khách, đăng chuyện mê tín, dị đoan, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam; trong một số thời điểm, thông tin tiêu cực, cướp của, giết người, tệ nạn xã hội trên một số ấn phẩm phụ với liều lượng tương đối dày đặc, tạo cho người đọc cảm giác nặng nề về xã hội. Với các vi phạm này, nhiều cơ quan báo chí đã bị xử phạt vi phạm hành chính, có những ấn phẩm bị đình bản, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí.

  Qua công tác cấp giấy phép hoạt động báo chí cũng phải nhìn nhận thực tế hiện nay:

 + Một số bộ, ngành, địa phương, tổ chức xã hội có quá nhiều cơ quan báo chí, dẫn đến việc không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích quy định trong giấy phép hoạt động, chồng chéo, làm phân tán, lãng phí các nguồn lực, điển hình như: Hà Nội (13 báo, 01 đài, 11 tạp chí), thành phố Hồ Chí Minh (16 báo, 02 đài, 21 tạp chí), với đa số các sở, ngành đều có báo. Một số bộ, ngành có nhiều báo và tạp chí như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (03 báo, 11 tạp chí), Bộ Quốc phòng (12 báo, 40 tạp chí), Bộ Công an (06 báo, 08 tạp chí), Bộ Y tế ( 2 báo, 15 tạp chí), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (05 báo, 2 tạp chí), Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (2 báo, 15 tạp chí), Đài Truyền hình Việt Nam (có 5 đài khu vực)...

+ Không thống nhất về mô hình tổ chức và có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ trong hệ thống phát thanh, truyền hình trên phạm vi toàn quốc. Ngoài Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều có 01 Đài Phát thanh truyền hình với hạ tầng truyền dẫn phát sóng riêng. Trong khi đó năng lực thực tế của đa số các đài địa phương chỉ sản xuất 1-2 giờ chương trình tin tức địa phương mình, còn chủ yếu tiếp sóng đài trung ương và chiếu phim, giải trí gây lãng phí. Mặt khác, riêng Đài Truyền hình Việt Nam có 5 trung tâm truyền hình khu vực (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ), việc hoạt động của các trung tâm truyền hình khu vực song song với các đài địa phương trên cùng địa bàn dẫn đến tình trạng trùng lắp thông tin, cạnh tranh không lành mạnh về quảng cáo.
- Công tác kiểm tra báo chí lưu chiểu; quản lý kho lưu chiểu báo chí:

Công tác đọc và kiểm tra báo chí lưu chiểu được các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí thực hiện thường xuyên theo đúng quy định, tuy nhiên kho lưu chiểu báo chí không đảm bảo tiêu chuẩn diện tích nên gây khó khăn cho công tác tra cứu.



- Công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động báo chí


Bên cạnh việc chấn chỉnh, uốn nắn, phê phán những khuyết điểm, lệch lạc, trong giao ban báo chí hàng tuần, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam đã kịp thời biểu dương các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những cơ quan báo chí có bài viết hay về gương người tốt, việc tốt, những bài viết cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, những bài viết hiệu quả trong đấu tranh với các luận điệu sai trái. 

          15 năm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có ý kiến hiệp y xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hiệp y xét tặng Huân chương lao động các loại cho hơn 200 cơ quan báo chí; hiệp y xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương lao động các loại cho hàng trăm cá nhân là Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập; đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ cho hàng trăm cơ quan báo chí và phóng viên, biên tập viên.
         Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình được thực hiện nề nếp, động viên toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó.

         Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí. Trong những năm qua, tại lễ tổng kết và trao giải thưởng báo chí Quốc gia nhân dịp Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21.6, nhiều tác giả, tâp thể tác giả đã được vinh danh và trao giải về những tác phẩm báo chí của mình.

- Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí: 


Trong những năm qua, các đơn vị chức năng của Ban, Bộ, Hội đã phát hiện nhiều sai phạm trong thông tin báo chí. Trung bình mỗi năm gần đây, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và xử lý khoảng gần 300 đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực báo chí, chủ yếu là khiếu nại nội dung thông tin trên báo chí.  


Qua việc đọc báo lưu chiểu, xử lý đơn thư khiếu nại nội dung thông tin trên báo và các nguồn thông tin khác, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực báo chí, cụ thể là:   


+ Trong năm 2012, đã xử lý vi phạm 58 trường hợp cơ quan báo chí, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 51 trường hợp cơ quan báo chí với tổng số tiền 771 triệu đồng; cảnh cáo 01 trường hợp; nhắc nhở 06 trường hợp. 01 phóng viên bị buộc thôi việc; 01 lãnh đạo cấp phòng bị kỷ luật buộc thôi việc; 01 thư ký tòa soạn bị xử lý cảnh cáo, cách chức, chuyển công tác khác và 02 Tổng Biên tập bị xử lý kỷ luật khiển trách, 02 trường hợp bị thu hồi Thẻ Nhà báo, có nhà báo bị truy tố trước pháp luật.



+  Năm 2013, đã xử lý 49 trường hợp, trong đó phạt tiền 34 trường hợp với tổng số tiền 324 triệu đồng; cảnh cáo: 1 trường hợp; nhắc nhở 14 trường hợp; thu hồi thẻ nhà báo: 3 trường hợp; tịch thu tang vật vi phạm 01 trường hợp; thu hồi 3 tên miền .vn.


Từ thực trạng vi phạm của các cơ quan báo chí cho thấy nguyên nhân đều do cơ quan báo chí không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về báo chí, trong đó vi phạm thông tin sai sự thật chiếm tỷ lệ khá lớn, thể hiện ở nhiều mảng bài viết: vụ án, các vấn đề tiêu cực trong xã hội, đời tư cá nhân, lịch sử dân tộc, chính sách của Nhà nước... 

b. Công tác quản lý nhà nước về báo chí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ



Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí theo quy định tại Điều 17a Luật Báo chí năm 1999, Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Trong những năm qua các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, quản lý cơ quan báo chí, cụ thể:


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ với vai trò cơ quan chủ quản đã chỉ đạo cơ quan báo chí thuộc quyền thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động, đồng thời tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ báo chí đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị, nghiệp vụ; công tác chỉ đạo, quản lý báo chí đã được coi trọng. Các cơ quan chủ quản ngày càng quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí thuộc quyền nhằm nâng cao chất lượng nội dung thông tin của báo, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan báo chí.



- Nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ đã chủ động xây dựng quy chế quản lý cơ quan báo chí thuộc quyền, tạo điều kiện cho cơ quan báo chí hoạt động đúng quy định, thống nhất trong chỉ đạo, quản lý và trong công tác phối hợp của cơ quan báo chí với các đơn vị liên quan thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.


- Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã dự kiến quy hoạch báo chí trực thuộc, tạo điều kiện cho báo chí phát triển nhưng tránh sự trùng lặp nội dung, không tập trung vào phục vụ công tác tuyên truyền về lĩnh vực quản lý của Bộ chủ quản.



- Nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ đã quan tâm đến công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của tổ chức, cá nhân liên quan đến cơ quan báo chí trực thuộc.
c. Công tác quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương:



Trong những năm qua, Sở Văn hóa-Thông tin trước đây, nay là Sở Thông tin và Truyền thông đã có nhiều cố gắng trong việc giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương, thể hiện ở các mặt công tác sau: 


- Đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan để xây dựng quy hoạch báo chí ở địa phương trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; 


- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý báo chí ở địa phương như: quy định về quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn; quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh, thành phố; quy chế quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú.... Hướng dẫn các cơ quan báo chí, nhà báo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí. 



- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo tỉnh, thành phố thực hiện giao ban báo chí ở địa phương, đặc biệt có tỉnh, thành phố thực hiện giao ban báo chí hàng tuần như thành phố Hồ Chí Minh. Một số tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt công tác thông tin cho báo chí như thành phố Hà Nội.



- Thực hiện tốt việc quản lý hoạt động của văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của báo chí Trung ương và địa phương khác trên địa bàn.



- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố đẩy mạnh việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, đặc biệt là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã.



- Cấp phép và quản lý các cuộc họp báo của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.



- Thực hiện thanh tra, phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Báo chí đối với các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân ở địa phương theo quy định. Xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí, nhất là các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí, lợi dụng hoạt động báo chí để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.    

d. Những hạn chế tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về báo chí

- Trước tình hình mới, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, xu hướng hội tụ về công nghệ giữa viễn thông, truyền thông và Internet diễn ra mạnh mẽ, do đó nhiều quy định của Luật Báo chí hiện hành đã không còn phù hợp tạo nên những vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về báo chí:

- Mối quan hệ giữa cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí chưa được quy định một cách rõ ràng, nhiều trường hợp cơ quan chủ quản buông lỏng vai trò, trách nhiệm của mình làm cho tờ báo xa rời tôn chỉ, mục đích, không hoàn thành nhiệm vụ của mình, việc chấn chỉnh, xử lý những sai phạm của cơ quan báo chí đôi khi còn thiếu kiên quyết, nể nang.
Việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí, trong một số trường hợp, còn thiếu chặt chẽ; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa được một số cơ quan chủ quản coi trọng nên dẫn đến việc một số cá nhân ở cơ quan báo chí phản ứng, thậm chí có khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan chủ quản. Có trường hợp người đứng đầu cơ quan báo chí mất uy tín lãnh đạo trầm trọng nhưng chủ quản vẫn không có phương án thay thế, nên để nội bộ cơ quan báo chí mất đoàn kết kéo dài. Có những cơ quan chủ quản báo chí không thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, không xin ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.


Một số cơ quan chủ quản chưa quan tâm đúng mức tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị cho phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí thuộc quyền.
 - Công tác chỉ đạo, quản lý thông tin đôi lúc còn chưa chủ động, chạy theo sự vụ.


- Đội ngũ những người làm công tác chỉ đạo, quản lý báo chí các cấp, trong đó có cả những người làm công tác này thuộc các cơ quan chủ quản báo chí, về cơ bản có trình độ chính trị, chuyên môn đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ còn nhận thức chưa đầy đủ về Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 


+ Việc xử lý các sai phạm về nội dung thông tin, nhất là trên một số báo, đài ở địa phương còn chưa thật nghiêm túc, vẫn còn tình trạng nể nang, tránh né.

+ Một số cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương chưa chỉ đạo tốt việc thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí, chưa xử lý kiên quyết các sai phạm của cơ quan báo chí thuộc quyền, đẩy trách nhiệm cho cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương.

3. 4. Công tác phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc thi hành Luật Báo chí

- Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí ở Trung ương và địa phương đã phối hợp cơ bản chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, tổ chức đều đặn và có chất lượng các cuộc giao ban định kỳ hàng tuần, kịp thời chỉ đạo và định hướng thông tin trên báo chí, nhất là khi có các sự kiện lớn, quan trọng, đặc biệt nhạy cảm hoặc đột xuất. Bên cạnh đó, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí   còn có sự phối hợp đều đặn hàng quý trong việc tổ chức giao ban các cơ quan chủ quản báo chí; đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành như: Ngoại giao, Công thương, Tài chính, Ngân hàng, Công an, Quốc phòng... trong việc chỉ đạo, cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường. 


 - Bên cạnh đó là sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam với các cơ quan chủ quản báo chí. Các bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Nội vụ, Tài chính, Công thương, Tư pháp, Kế hoạch- Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam... vừa là cơ quan chủ quản báo chí có trách nhiệm quản lý báo chí thuộc quyền, vừa có vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ, đã chủ động, trực tiếp, phối hợp có hiệu quả trong chỉ đạo và cung cấp thông tin cho báo chí.


  - Bộ Ngoại giao thường xuyên cung cấp thông tin, định hướng thông tin các vấn đề quốc tế và các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giao ban lãnh đạo cơ quan báo chí hàng tuần; cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất cho phóng viên trong và ngoài nước.

 -  Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng nhà nước chủ động phối hợp chỉ đạo các vấn đề thông tin nhạy cảm, phức tạp, nhất là đối với các vấn đề tài chính, tiền tệ, giá cả, nhân quyền, tôn giáo, an ninh, quốc phòng; phối hợp xử lý các sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động báo chí và thông tin trên báo chí.

  - Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các bộ ngành khác vừa trực tiếp, vừa phối hợp có hiệu quả trong công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, văn bản pháp luật và các chế độ chính sách đối với hoạt động báo chí.
    - Hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam có nhiều chuyển biến tốt, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao. Nhiều cấp hội tích cực, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, thu hút được nhiều hội viên tham gia. Tổng số hội viên hiện nay có khoảng hơn 21.000 người. Hội đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức giao ban báo chí hàng tuần; xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật cho hoạt động báo chí; bảo vệ nhà báo; tổ chức tốt giải báo chí quốc gia hàng năm; các cuộc thi lớn về báo chí, quan tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên; khen thưởng và phát triển hội viên.

 
 - Các tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương đã thực hiện việc phối hợp trong chỉ đạo và quản lý báo chí đi vào nề nếp. Công tác giao ban, nhận xét, đánh giá, định hướng thông tin cho báo chí ngày càng hiệu quả. Một số Sở làm tốt công tác báo cáo định kỳ; tăng cường xử lý vi phạm của cơ quan báo chí thuộc trách nhiệm quản lý; chủ động phối hợp với các đơn vị, các ngành trên địa bàn cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ và khi có phát sinh sự kiện đột xuất, bất thường.



II. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA QUA 15 NĂM THI HÀNH LUẬT BÁO CHÍ


1. Phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý báo chí trong những năm sắp tới.

Báo chí ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước. Nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới đã thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo và sự quan tâm của Đảng ta đối với công tác báo chí. Hoạt động báo chí trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong quá trình hội nhập quốc tế và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đang đặt ra những yêu cầu mới. Đặc biệt, với sự phát triển và hội tụ về công nghệ giữa viễn thông, truyền thông và Internet diễn ra mạnh mẽ, hoạt động báo chí đã có những bước phát triển vượt bậc, đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ và phức tạp, do vậy, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí ngày càng nặng nề, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, quản lý báo chí mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 5, khóa X đã đề ra.
Trong thời gian tới công tác quản lý báo chí cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta về tăng cường công tác quản lý báo chí như: Thông báo số 162-TB/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX), Thông báo số 41-TB/TW và số 68-TB/TW của Bộ Chính trị (Khóa X)...
- Quy hoạch, sắp xếp hệ thống báo chí hợp lý, tránh trùng lặp, lãng phí và phù hợp với thực tế phát triển của đất nước hiện nay. Rà soát, chấn chỉnh tình trạng cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ, mục đích, không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí.

- Cần sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật về báo chí, đặc biệt là ban hành Luật Báo chí mới và các văn bản hướng dẫn thi hành để có hành lang pháp lý sát thực tế, tạo điều kiện cho báo chí phát triển và tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về báo chí.

- Các cơ quan chủ quản cần tăng cường và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm về hoạt động của cơ quan báo chí thuộc quyền theo đúng các chủ trương, nguyên tắc của Đảng và các quy định của pháp luật. Tăng cường lãnh đạo công tác cán bộ, về chỉ đạo, quản lý nội dung, định hướng chính trị của báo, về kinh tế của cơ quan báo chí.
- Tăng cường và thực hiện nghiêm túc việc quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; rà soát, kiện toàn, bố trí cán bộ lãnh đạo và đội ngũ phóng viên báo chí, đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, nghiệp vụ. Chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ, tài trợ của cơ quan báo chí theo đúng quy định của pháp luật.
2. Những vấn đề đặt ra qua 15 năm thi hành Luật Báo chí  

- Từ năm 1999 đến nay, qua 15 năm thi hành, Luật Báo chí đã phát huy tác dụng tích cực, tạo điều kiện cho báo chí Việt Nam phát triển mạnh mẽ cả về số lượng ấn phẩm, loại hình báo chí và chất lượng thông tin, góp phần phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. 
- Tuy nhiên, thực tiễn 15 năm qua, bên cạnh mặt tích cực là cơ bản và chủ yếu, Luật Báo chí năm 1999 cũng bộc lộ một số mặt chưa hoàn chỉnh, không điều chỉnh kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, không còn phù hợp với thực tiễn đời sống báo chí trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang đẩy nhanh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, các loại hình báo chí phát triển nhanh chóng. Bên cạnh đó, sự phát triển và hội tụ về công nghệ giữa viễn thông, truyền thông và Internet diễn ra mạnh mẽ, nhiều quy định của Luật Báo chí hiện hành đã không còn phù hợp. Thực tiễn hoạt động báo chí nhiều vấn đề đã vượt ra ngoài các quy định của pháp luật như: cơ quan báo chí thực hiện nhiều loại hình, vấn đề liên kết trong hoạt động báo chí, vấn đề tài chính cơ quan báo chí, vai trò cơ quan chủ quản, tên gọi và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí...(xem phụ lục)
- Trong những năm gần đây, hoạt động báo chí bộc lộ những vấn đề đáng lo ngại, như không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thông tin sai sự thật có chiều hướng không giảm, xu hướng “thương mại hoá” chậm được khắc phục, thông tin miêu tả tỉ mỉ các hành động dâm ô, tội ác, thông tin về những chuyện thần bí, mê tín dị đoan ... Vì vậy, để tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của báo chí và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, Bộ Chính trị đã có các Thông báo số 162-TB/TW, số 41-TB/TW và Thông báo số 68-TB/TW về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg ngày 29/11/2006 về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí, trong đó giao cho Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) “tiến hành tổng kết việc thi hành Luật Báo chí hiện hành để có kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp”. Đặc biệt, một trong các nhiệm vụ được nêu trong phần công tác đối với báo chí của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới có nêu rõ: “Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Luật Báo chí và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan”.

Từ những lý do trên, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy Luật Báo chí cần phải được sửa đổi, bổ sung toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và tác động của báo chí đối với mọi mặt của đời sống xã hội, tạo điều kiện cho báo chí phát triển và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, đáp ứng việc triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khoá X.

3. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc khi xây dựng Luật Báo chí
3.1. Mục đích, yêu cầu:

- Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí là nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển đúng định hướng, đúng pháp luật, phục vụ có hiệu quả công cuộc công nghiệp, hiện đại hóa đất nước.
- Khắc phục những mặt chưa đầy đủ, chưa hoàn chỉnh, chưa đáp ứng được yêu cầu do sự phát triển nhanh chóng của tình hình mới ở trong nước và trên thế giới của Luật Báo chí năm 1999.

- Khắc phục những mặt hạn chế, thiếu sót của hoạt động báo chí như trong thời gian qua; đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ của các cơ quan báo chí, nhà báo; trách nhiệm của toàn xã hội đối với hoạt động báo chí, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 
3. 2. Nguyên tắc:

Việc xây dựng Luật Báo chí lần này phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: 

- Báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoạt động theo đúng pháp luật, phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt báo chí.

- Luật Báo chí phải thể chế hoá các nguyên tắc, quan điểm của Đảng thể hiện qua các văn bản: Chỉ thị 22-CT/TW, Thông báo số 162-TB/TW, Thông báo số 41-TB/TW, Thông báo số 68-TB/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. 

 
- Sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí để tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước nhưng vẫn bảo đảm sự ổn định trong hoạt động báo chí. Bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình trong tổ chức thực hiện.


- Làm cho các quy định của Luật phù hợp, đồng bộ với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật hiện hành. Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của báo chí nhưng cũng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

- Xây dựng Luật Báo chí sửa đổi trên cơ sở tổng kết thực tiễn hoạt động báo chí và công tác quản lý nhà nước về báo chí; bổ sung những vấn đề mới do thực tiễn và sự phát triển báo chí đặt ra chưa được quy định trong Luật Báo chí hiện hành.


- Xây dựng Luật với kết cấu mới để phù hợp với tổng thể những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Sửa đổi toàn diện, cụ thể hoá các quy định còn chung chung, khái lược, giản đơn của Luật Báo chí hiện hành.


Từ thực tiễn của 15 năm thi hành Luật Báo chí hiện hành, từ những yêu cầu về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí, với mục đích, yêu cầu và nguyên tắc xây dựng Luật Báo chí, Hội nghị sẽ tổng kết và rút ra những vấn đề quan trọng trong quá trình hoạt động báo chí để góp ý đề xuất, đóng góp một cách thiết thực, hiệu quả vào các nội dung quy định trong Luật Báo chí mới.


                                                 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
                                             PHỤC LỤC
MỘT SỐ VẦN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT BÁO CHÍ
                       (Trình bày theo các vấn đề còn hạn chế, bất cập hiện nay)

1. Về đối tượng xuất bản báo chí

 - Đối tượng xuất bản báo chí như Luật Báo chí hiện hành đã phù hợp chưa? 

- Luật Báo chí mới ngoài quy định như Luật cũ, có cần bổ sung thêm các tổ chức khác do Chính phủ quy định (quyết định) không? 

- Có nên quy định trực tiếp vào Luật theo hướng mở rộng đối tượng xuất bản báo chí đối với báo chí chỉ thông tin giải trí, khoa học chuyên ngành hay không?


2. Chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí

- Vấn đề trợ cước, trợ giá phát hành đối với báo chí phục vụ thiếu niên, nhi đồng, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế xã hội khó khăn, phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội?


- Cơ chế đặt hàng của Nhà nước đối với các ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội?


- Thuế đối với các cơ quan báo chí (các loại hình báo chí)?


3. Hội Nhà báo


Quy định như Luật Báo chí hiện hành đã đầy đủ chưa? nếu cần bổ sung thì bổ sung nội dung gì?

 
4. Về thẩm quyền yêu cầu cơ quan báo chí, nhà báo cung cấp nguồn tin dùng để đăng phát trên báo chí
 Quy định như Luật Báo chí hiện hành đã phù hợp chưa, có cần bổ sung thêm chức danh có thẩm quyền yêu cầu cơ quan báo chí, nhà báo cung cấp nguồn tin dùng để đăng, phát trên báo chí không? Nếu có thì chức danh nào?

5. Cải chính trên báo chí

 - Cải chính theo quy định pháp luật và thực tế việc cải chính hiện nay của các cơ quan báo chí? Những kiến nghị về việc này?

- Khiếu nại nội dung thông tin trên báo chí nên quy định giải quyết theo khiếu nại hành chính hay theo theo tố tụng dân sự?

6. Người đứng đầu cơ quan báo chí

Hiện nay, nhiều cơ quan báo chí đã thực hiện hai hoặc ba, thậm chí là bốn loại hình báo chí và có nhiều sản phẩm báo chí. Thực tại, người đứng đầu cơ quan báo chí vừa chịu trách nhiệm về nội dung, lại phải lo kinh tế báo chí nên rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Xử lý việc này thế nào?

 Luật Báo chí mới có nên quy định người đứng đầu cơ quan báo chí theo 2 phương án:

- Gọi chung cho thống nhất giữa báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình là Tổng giám đốc, Giám đốc.

- Đối với phát thanh, truyền hình gọi là Tổng giám đốc, Giám đốc, đối với báo in, báo điện tử là Chủ nhiệm

 Người đứng đầu chịu trách nhiệm chung và có thể kiêm nhiệm Tổng biên tập một hoặc một số ấn phẩm, kênh, hệ, ban chương trình; Tổng biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu cơ quan báo chí và chịu trách nhiệm chủ yếu về nội dung của sản phẩm báo chí.

7. Người biên tập

Người biên tập là đầu mối chính và đầu tiên xử lý nội dung tác phẩm báo chí, biên tập, kiến nghị và chịu trách nhiệm về nội dung tác phẩm báo chí trình Trưởng ban biên tập và Tổng biên tập quyết định. Do đó, nếu để xảy ra sai phạm thì người cần xử lý đầu tiên chính là người biên tập; đây cũng là thông lệ quốc tế. Vì vậy, có cần quy định Biên tập viên trong Luật Báo chí mới không?

8. Về vấn đề liên kết trong hoạt động báo chí

Vấn đề liên kết của các cơ quan báo chí hiện nay như thế nào? 

- Về báo chí in, báo điện tử có nên quy định về mở ra việc liên kết về nội dung đối với một số tờ báo chuyên ngành về khoa học, giải trí (toán học, hoá học, thời trang, thể thao...) hay không? nếu có thì quy định trực tiếp trong Luật hay quy định dưới dạng văn bản của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.

- Về việc liên kết trong sản xuất các chương trình khoa học, phổ biến kiến thức kinh tế, vui chơi, giải trí đối với phát thanh, truyền hình và báo điện tử?
 9. Kinh tế báo chí

 - Mô hình hoạt động của cơ quan báo chí: Xác định cơ quan báo chí là đơn vị sự nghiệp có thu hoặc doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện để phù hợp với thực tế phát triển của báo chí? 

- Về hoạt động kinh doanh của cơ quan báo chí: Có nên quy định theo hướng mở rộng hoạt động kinh doanh khác theo quy định pháp luật của cơ quan báo chí không chỉ hạn chế trong lĩnh vực in ấn, chế bản, phát hành sách báo, quảng cáo, quay phim, nhiếp ảnh, kinh doanh các thiết bị, vật tư liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ báo chí như Luật Báo chí hiện hành để tạo điều kiện cơ quan báo chí có nguồn thu phát triển hoạt động báo chí.

10) Cung cấp thông tin và trả lời trên báo chí.

Việc cung cấp phát ngôn và cung cấp thông tin hiện nay của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cũng cần thiết phải thể chế hóa vào Luật báo chí và quy định rõ đối với các đối tượng khác ngoài cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 8 Luật Báo chí hiện hành quy định người đứng đầu cơ quan báo chí có quyền yêu cầu các tổ chức, người có chức vụ trả lời các vấn đề mà công dân nêu ra trên báo chí. Các tổ chức, người có chức vụ có trách nhiệm trả lời trên báo chí. Trên thực tế, việc đáp ứng yêu cầu trả lời cơ quan báo chí của các tổ chức, người có chức vụ chưa được thực hiện đúng quy định như không trả lời báo chí và không nói rõ lý do.

Luật Báo chí cần quy định cụ thể nội dung này và cơ chế, giám sát, quy trách nhiệm và xử lý đối với vi phạm.
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